
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số : 5-Ĩ/15" /QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày <SL4. tháng 11 năm 2014 

r QUYẾT ĐỊNH r 

Ban hành Quy chế thực hiện thí điểm một số chính sách thu hút 
chuyên gia khoa học và công nghệ vào làm việc tại 4 đon vị: 

Khu Công nghệ cao, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, 
Viện Khoa học - Công nghệ Tính toán và 

Trung tâm Công nghệ Sinh học. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 

tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Luật Công nghệ cao ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Luật Cán bộ, Công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ vào Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 5 tháng 9 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sổ điều của Bộ Luật Lao động về 
lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; 

Căn cử Nghị quyết số 36-MQ/TW ngày 26 thảng 3 năm 2004 của 
Bộ Chính trị Ban Châp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Namvê công 
tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; 

Căn cứ Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2010 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP 
ngày 5 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm của tô chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định sô 
80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nhgiệp 
khoa học và công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của 
Chính phủ quy đinh chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về 
tiền lương; 

Căn cứ Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của 
Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và 
công nghệ; 
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Căn cứ vào Kết luận số 179-KL/TU ngày 24 tháng 2 năm 2014 của 
Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương thực hiện thí điểm một số chính sách 
thu hút chuyên gia khoa học và công nghệ; 

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 
1155/TTr-SKHCN ngày 8 tháng 7 năm 2014 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại 
Tờ trình số 978/TTr-SNV ngày 30 tháng 10 năm 2014, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thực hiện thí điểm 

một số chính sách thu hút chuyên gia khoa học và công nghệ vào làm việc tại 
4 đơn vị: Khu Công nghệ cao, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, Viện Khoa 
học - Công nghệ Tính toán và Trung tâm Công nghệ Sinh học. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở 

Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính,^ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Ban Quản lý Khu Công 
nghệ cao, Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, Giám đốc 
Trung tâm Công nghệ Sinh học, Viện trưởng Viện Khoa học - Công nghệ 
Tính toán và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ Nội vụ; 
- Đoản Đại biểu Quốc hội; 
- TT./TƯ; TT/HĐND Tpắ; 
- TTƯB: CT các PCT; 
- Ban Tổ chức Thành ủy, 
- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 
- ủy ban MTTQVN Thành phố; 
- Sở Lao động TBXH/TP; 
- Công an Thành phố 
- Kho bạc Nhà nước Thành phố; 
- VPUB: các PVP; 
- Các Phòng CV; TTCĨ 
- Lưu: VT, (CNN/Đ) MH 5& 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

' 'r TỊCH 

ạnh Hà 

2 

  
 
 
 
 

         
 
 
 
 
     www.LuatVietnam.vn 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

           
    



ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phức 

^ QUY CHẾ 
Thực hiện thí điểm một số chính sách thu hứí chuyên gia 

khoa học và công nghệ vào làm việc tại 4 ỔOÌỈ vị: Khu Công nghệ cao, 
Khu Nông nghiệp Cồng nghệ cao, Viện Khoa học - Công nghệ 

Tính toán và Trung tâm Công nghệ Sinh học 
. (Ban hành kèm theo Quyết định sổ ttd sr/QĐ- UBND 

ngày ãầ tháng 11 năm 2014 của ủy ban nhân dân Thành phổ) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định về chính sách đối với các chuyên gia khoa học và 
công nghệ trong nước, chuyên gia khoa học và công nghệ là người Việt Nam 
ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là chuyên gia khoa học và công nghệ) tham gia 
hoạt động khoa học và công nghệ tại 4 đơn vị: Viện Khoa học - Công nghệ 
Tính toán thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Công nghệ Sinh học 
thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị sự nghiệp công lập 
trong Khu Công nghệ cao và Khu Nông nghiệp Công nghệ cao. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy chế này các từ ngữ được hiểu như sau: 

1. Chuyên gia khoa học và công nghệ là những nhà khoa học tham gia 
vào các hoạt động khoa học và công nghệ. Chuyên gia khoa học và công 
nghệ có trình độ tiến sỹ và chuyên ngành đào tạo phù họp với hoạt động khoa 
học và công nghệ của từng đơn vị (được xác định tại Điều 1 Quy chế này), có 
công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành 
có uy tín trên thế giới (các tạp chí do Viện Thông tin Khoa học quốc tế ISI 
xếp hạng), sáng chế được công nhận, có công trình nghiên cứu được ứng 
dụng trong sản xuất công nghiệp công nghệ cao, trong sản xuất nông nghiệp 
công nghệ cao và các ngành, lĩnh vực công nghệ cao khác. 
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Các trường hợp trình độ chưa là tiến sỹ (cử nhân, kỹ sư, thạc sỹ) thì * 
phải có công trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ xuất sắc đã 
được nghiệm thu, hoặc sáng chế được công nhận đem ỉại hiệu quả cao, hoặc 
có chuyên môn sâu; có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo, ươm tạo, tư vấn, 
chuyển giao công nghệ, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, vận hành 
các thiết bị, dây chuyền sản xuất, thiết kế chế tạo sản phẩm thuộc lĩnh vực 
công nghệ cao. 

2. Hoạt động khoa học và công nghệ là hoạt động nghiên cứu khoa 
học, nghiên cứu và triển khai thực nghiệm, phát triển công nghệ, ứng dụng 
công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ, phát huy sáng kiên và hoạt động 
sáng tạo khác nhằm phát triển khoa học và công nghệ (theo Luật Khoa học và 
công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013). 

3. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ là những vấn đề khoa học và công 
nghệ cần được giải quyêt đê đáp ứng yêu câu thực tiên phát triên kinh tê -
xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển khoa học và công nghệ. 

4. Công nghệ cao là công nghệ có hàm lượng cao về nghiên cửu khoa 
học và phát triển công nghệ; được tích hợp từ thành tựu khoa học và công 
nghệ hiện đại; tạo ra sản phẩm có chất lượng, tính năng vượt trội, giá trị gia 
tăng cao, thân thiện vơi môi trường; có vai trò quan trọng đối vói việc hình 
thành ngành sản xuất, địch vụ mới hoặc hiện đại hóa ngành sản xuất, dịch vụ 
hiện có (theo Luật Công nghệ cao ngày 13 tháng 11 năm 2008). 

5. Người Việt Nam ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc 
Việt Nam cư trú, sinh sống ở nước ngoài. 

Điều 3. Đổi tượng áp dụng 
1. Cá nhân là chuyên gia khoa học và công nghệ trong nước và chuyên 

gia khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài. 
2. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các quy 

định tại Quy chế này. 

Chương II 
NHỮNG QUY ĐỊNH cụ THẺ 

Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng 
1. Chuyên gia khoa học và công nghệ được hưởng chính sách ưu đãi nêu 

tại Quy chế này phải đảm bảo trình độ và chuyên ngành đào tạo được quy 
định tại Khoản 1 Điều 2 của Quy chế này và đáp ứng một trong các tiêu 
chuẩn sau đây: 

a) Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 5 năm ở vị trí nghiên cứu khoa học 
tại các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ thuộc 
lĩnh vực tham gia hoạt động khoa học và công nghệ. 
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b) Có công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ xuất sắc đã được 
nghiệm thu, sáng chế được công nhận hoặc được giải thưởng nhà nước về 
khoa học và cồng nghệ phù hợp với lĩnh vực tham gia hoạt động khoa học và 
công nghệ. 

c) Đã và đang giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ 
tại các trượng đại học, cơ sở nghiên cứu có uy tín ở trong nước và quốc tế; 
Đông thời chủ trì hoặc tham gia nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đê án, 
công trình trọng điểm, công trình nghiên cứu cấp quốc gia, cấp Nhà nước 
được nghiệm thu và đưa vào áp dụng có hiệu quả. 

2. Ngoài tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều này, chuyên gia khoa học 
và công nghệ được hưởng chính sách ưu đãi nêu tại Quy chế này phải bảo 
đảm đầy đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có sức khỏe phù hợp để thực hiện các công việc nêu trong hợp đồng 
lao động. 

b) Không vi phạm pháp luật của Việt Nam và nước cư trú của người 
Việt Nam ở nước ngoài. 

c) Không bị ràng buộc về công việc, pháp lý đối vói một tổ chức, doanh 
nghiệp trong và ngoài nước. 

Điều 5. Các chính sách ưu đãi 

1. về tuyển dụng, lao động 

Việc tuyển chọn chuyên gia khoa học và công nghệ theo nguyên tắc 
cạnh tranh, lựa chọn chuyên gia khoa học và công nghệ phù hợp nhất cho 
việc thực hiện các đề tài, đề án nghiên cứu, ứng dụng dự kiến sẽ hoàn thành. 

Chuyên gia khoa học và công nghệ được ký hợp đồng lao động theo thời 
gian thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Nội dung hợp đồng giữa 
chuyên gia khoa học và công nghệ với đon vị sử dụng thể hiện rõ các nhiệm 
vụ, mức lương, thòi gian hoàn thành, trách nhiệm mỗi bên, các quy định hợp 
đồng theo đúng pháp luật hiện hành. 

Chuyên gia khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài 
tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam được tạo điều kiện 
thuận lợi trong việc cấp giấy phép lao động (được giới thiệu đến Sở Lao động 
- Thương binh và Xã hội Thành phố xem xét cấp giấy phép lao động). 

2. về lương, phụ cấp và chế độ đãi ngộ 

a) Chuyên gia khoa học và công nghệ tham gia hoạt động khoa học và 
công nghệ tại 4 đơn vị nêu tại Điêu 1 được hưởng ưu đãi vê lương, phụ câp, 
đi lại; được hưởng thu nhập theo thỏa thuận trực tiếp giữa thủ trưởng đơn vị 
với các chuyên gia. Việc tăng thêm thu nhập hoặc phụ cấp sẽ được thỏa thuận 
lại khi ký kết hợp đồng lao động cho kỳ tiếp theo, nhưng không quá 150 triệu 
đồng/tháng. 
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b) Cơ quan chủ trì đề án, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển • 
công nghệ (gọi tắt là chủ trì đề án) và chuyên gia khoa học và công nghệ là 
chủ nhiệm đề án được hưởng phân chia lợi nhuận trên sản phẩm nghiên cứu 
được chuyển giao vào sản xuất - kinh doanh hoặc thương mại hóa theo quy 
định của Luật Chuyển giao công nghệ và Luật Sở hữu trí tuệ. 

c) Chuyên gia khoa học và công nghệ được hỗ trợ kinh phí tham dự các 
hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và ngoài nước có nội dưng, chủ đề 
phù hợp với chuyên môn và nhiệm vụ khoa học và công nghệ được giao, mức 
hỗ trợ cụ thể theo quy định hiện hành. 

3. Điều kiện, môi trường làm việc 

a) Chuyên gia khoa học và công nghệ được đảm bảo các điều kiện thuận 
lợi về phòng làm việc, trang thiết bị và vật tư, phòng thí nghiệm, cơ sở thực 
nghiệm, hệ thống thông tin và các điều kiện cần thiết khác phù hợp với yêu 
cầu thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

b) Chuyên gia khoa học và công nghệ giữ chức vụ lãnh đạo hoặc phụ 
trách nhóm nghiên cứu khoa học được chủ động lựa chọn, đào tạo nhóm làm 
việc phù hợp chuyên môn trong lĩnh vực phụ trách và quản lý trên cơ sở 
khoa học, minh bạch và chuấn mực quốc tế. 

c) Chuyên gia khoa học và công nghệ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 
đối với các kết quả nghiên cứu và công nghệ được chuyến giao theo quy định 
của pháp luật; được hỗ trợ kinh phí đăng ký bằng phát minh sáng chế, đăng 
ký quyền sở hữu trí tuệ phù hợp với pháp luật Việt Nam và quốc tế. 

d) Chuyên gia khoa học và công nghệ được hỗ trợ kinh phí tham gia 
ươm tạo công nghệ tại các cơ sở ươm tạo công nghệ cho các kết quả nghiên 
cứu và hoàn thiện công nghệ có khả năng thương mại hoá theo quy định của 
nhà nước. 

4. về xuất nhập cảnh và cư trú 

Chuyên gia khoa học và công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài được 
tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại, thị thực xuất nhập cảnh, đăng ký cư 
trú (được giới thiệu đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét cấp thị thực 
Việt Nam dài hạn và có giá trị xuất, nhập cảnh nhiều lần; được trình báo tạm 
trú như cồng dân trong nước hoặc cấp thẻ tạm trú,.ễ.) cho bản thân hoặc 
thành viên gia đình. 

5. về ngoại hối, thuế và phí 

a) Chuyên gia khoa học và công nghệ tham gia hoạt động khoa học và 
công nghệ tại Việt Nam. được hưởng chính sách ưu đãi thuế thu nhập cá nhân 
(nếu có) theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. -
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b) Chuyên gia khoa học và công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài 
được mang ngoại tệ vào Việt Nam, được chuyển đổi ra ngoại tệ và mang ra 
khỏi Việt Nam các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công tham gia hoạt 
động khoa học và công nghệ tại Việt Nam hoặc các khoản thu nhập khác theo 
quy định của pháp luật. 

6. về nhà ở và hỗ trợ ổn định cuộc sống 
Chuyên gia khoa học và công nghệ được bố trí nhà ở công vụ (đối với 

đơn vị có nhà ở công vụ) hoặc tạo điều kiện thuận lợi để mua nhà, ổn định 
chỗ ở; được hỗ trợ giới thiệu việc làm cho vợ (chồng) tại các đơn vị thuộc 
thành phố nếu có nhu cầu và chuyên môn phù hợp; được tạo điều kiện học 
tập cho các con. 

7. Chính sách ưu đãi khác 
a) Đối với các chuyên gia khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở 

nước ngoài được tạm nhập miễn thuế một 0 tô cá nhân (sử dụng cho mục 
đích đi lại) và các trang thiết bị, đồ dùng tiện ích trong nhà phục vụ cho công 
việc và sinh hoạt, được nhập khẩu miễn thuế các tài sản theo danh mục hàng 
hóa, hành lý tư ữang với mục đích sử dụng cho cá nhân và gia đĩnh theo quy 
định của pháp luật. 

b) Chuyên gia khoa học và công nghệ được khen thưởng và vinh danh 
xứng đáng vói những kết quả, cống hiến cho sự nghiệp phát triển khoa học và 
công nghệ của Thành phố. 

Điều 6. Quy trình và thủ tục 
1. Xác định nhu cầu và kế hoạch thu hút 
Hàng năm căn cứ yêu cầu xây dựng và phát triển của đơn vị, các đơn vị 

xây dựng kế hoạch và nhu cầu thu hút chuyên gia khoa học và công nghệ của 
đơn vị mình gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ tổng hợp trình 
ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt. 

2. Thẩm định, phê duyệt kể hoạch thu hút 
Sở Nội vụ thẩm định kế hoạch thu hút chuyên gia klioa học và công 

nghệ của các đơn vị, tổng hợp tham mưu trình ủy ban nhân dân thành phố 
xem xét, phê duyệt. 

3. Tổ chức thu hút, tiếp nhận chuyên gia khoa học và công nghệ và thực 
hiện chế độ chính sách 

Căn cứ vào kế hoạch thu hút được phê duyệt, các đơn vị phối hợp với 
các sở ngành liên quan tiến hành tuyển dụng, quyết định tiếp nhận chuyên gia 
khoa học và công nghệ và thực hiện chế độ, chính sách thu hút theo kế hoạch 
được duyệt. 

4. Trong những trường hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
đột xuất, không có trong kế hoạch được duyệt hàng năm, thủ trưởng đơn vị 
trình ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết. 
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Điều 7. Trách nhiệm của chuyên gia khoa học và công nghệ được 
hưởng chính sách thu hút 

Những chuyên gia đã được hưởng các chế độ, chính sách thu hút nếu 
vi phạm các điều khoản buộc phải chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tự ý 
nghỉ việc khi chưa hết thời hạn hợp đồng lao động mà không được sự đồng ý 
của thủ trưởng đơn vị sử dụng lao động thì phải bồi thường kinh phí theo hợp 
đồng lao động được ký kết. Thời hạn hoàn ừả chậm nhất là 3 tháng kể từ 
ngày nghỉ việc. Các cơ quan, đơn vị có chuyên gia vi phạm hợp đồng có 
trách nhiệm thu hồi và nộp vào ngân sách, nhà nước theo quy định. 

Điều 8. Đánh giá kết quả, hiệu quả làm việc của chuyên gia khoa 
học và công nghệ 

Đơn vị sử dụng chuyên gia khoa học và công nghệ có trách nhiệm xây 
dựng quy chế quản lý và đánh giá chuyên gia khoa học và công nghệ phù hợp 
với điều kiện đặc thù của đơn vị và quy định của pháp luật. 

Định kỳ hàng năm, thủ trưởng đơn vị sử dụng chuyên gia khoa học và 
công nghệ tố chức đánh giá kết quả làm việc của chuyên gia theo hợp đồng 
lao động đã ký. Căn cứ kết quả đánh giá, thủ trưởng đơn vị đề xuất tiếp tục 
hoặc chấm dứt hoặc ký lại hợp đồng mới (trường hợp hết hạn hợp đồng lao 
động mà đơn vị có nhu cầu) và gửi báo cáo trình ủy ban nhân dân Thành 
phố. Trong đánh giá hàng năm về kết quả công tác của chuyên gia khoa học 
và công nghệ có kèm đề xuất kiến nghị của chuyên gia khoa học và công 
nghệ và đề xuất khen thường của đơn vị (nếu có). 

Chương III 
KINH PHÍ THỤ C HIỆN 

Điều 9. Kinh phí để thực hiện các nội dung ưu đãi do ngân sách Thành phố 
cấp, kinh phí do ủy ban nhân dân Thành phố xét cấp dựa trên kế hoạch về nhu 
cầu thu hút, sử dụng chuyên gia theo từng lĩnh vực hàng năm của từng đan vị. 

Chương IV 
TỎ CHÚ C THỰC HIỆN 

Điều 10. Trách nhiêm thưc hiên 
•  » 8  

Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, 
Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ 
cao, Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, Giám đốc Trung 
tâm Công nghệ Sinh học, Viện trường Viện Khoa học - Công nghệ Tính toán, 
thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này. 
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Điều 11. Trong quá trình thực hiện chính sách ưu đãi của Thành phố 
đối với chuyên gia khoa học và công nghệ, nếu Trung ương ban hành chính 
sách ưu đãi có lợi hơn thì áp dụng thống nhất theo chính sách của Trung ương./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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